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NGHIÊN CỨU ĐỘNG THÁI CẤU TRÚC LÀM CƠ SỞ DỰ ĐOÁN SẢN LƯỢNG

RỪNG KEO LAI (ACACIA HYBRID) TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Duy Phong, Hoàng Văn Dưỡng

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Tóm tắt
Mặc dù là loài cây được đánh giá là đa tác dụng điển hình trong cơ cấu cây trồng Lâm nghiệp và được đưa vào trồng rừng đại trà với tỷ trọng tương đối lớn về mặt diện tích tại Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên mảng nghiên cứu động thái cấu trúc rừng trồng cho Keo lai (Acacia hybrid) còn có những khoảng trống lớn. Qua nghiên cứu đã thiết lập thành công mô hình động thái cấu trúc 3 quy luật kết cấu cơ bản lâm phần Keo lai đó là các quy luật N/D, quy luật tương quan H/D và quy luật quan hệ Dt/D13, đảm bảo yêu cầu độ tin cậy của công tác điều tra, nghiên cứu, dự báo sản lượng rừng ở các thời điểm khác nhau trong chu kỳ kinh doanh Keo lai tại Thừa Thiên Huế.

1. MỞ ĐẦU
Keo lai - Acacia hybrid là một trong số những loài cây trong cơ cấu cây trồng trong các Chương trình, Dự án trồng rừng ở nước ta, đặc biệt là trồng rừng sản xuất cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp giấy, công nghiệp ván nhân tạo (ván dăm, ván ép, ván dán...). Keo lai được các Nhà khoa học và Nhà kinh doanh đánh giá là một loài cây đa tác dụng điển hình có nhiều triển vọng trong việc tạo nên những vùng nguyên liệu gỗ tập trung cho công nghiệp.
Khả năng sinh trưởng cũng như tăng trưởng của Keo lai khá cao so với hai giống bố mẹ là Keo tai tượng và Keo lá tràm. Là loài cây có biên độ sinh thái rộng, thích ứng với nhiều điều kiện lập địa khác nhau, có khả năng chịu đựng được khô hạn, tăng trưởng nhanh ngay cả trên những vùng đất nghèo dinh dưỡng.
Với ưu thế sinh trưởng nhanh, chu kỳ kinh doanh ngắn nên trong kinh doanh Keo lai sẽ nhanh chóng tạo ra nguồn nguyên liệu và đem lại lợi ích cho đơn vị kinh doanh lâm nghiệp cũng như cho người sản xuất. 

Để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của của công tác trồng rừng và kinh doanh rừng Keo lai thì việc nghiên động thái cấu trúc làm cơ sở để dự đoán sản lượng rừng Keo lai ở các thời điểm điều tra, kinh doanh rừng khác nhau là cần thiết. 

Thừa Thiên Huế là địa phương có diện tích trồng rừng Keo lai tương đối lớn của khu vực miền Trung. Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, thì việc: “Nghiên cứu động thái cấu trúc, làm cơ sở dự đoán sản lượng rừng Keo lai (Acacia hybrid) tại Thừa Thiên Huế” nhằm góp phần giải quyết yêu cầu của thực tiễn sản xuất, phục vụ công tác điều tra và nuôi dưỡng rừng Keo lai là quan trọng và cần thiết.
* Mạng lưới bố trí thí nghiệm 

Mạng lưới bố trí thí nghiệm của đề tài được triển khai tại các cơ sở sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, thể hiện ở bảng 1.1. 
Bảng 1.1. Mạng lưới bố trí thí nghiệm
	TT
	Địa điểm
	Số lượng ÔTC
	Tuổi từ...đến
	Mật độ từ...đến

	1
	BQLRPH Nam Đông
	6
	7 - 8
	420 - 930

	2
	BQLRPH A Lưới
	13
	5 - 7
	700 - 1.230


	3
	BQLRPH Hương Thủy
	4
	7
	940 - 1.070

	4
	Công ty LN Tiền Phong
	11
	5 - 7
	500 - 1.240

	5
	Công ty LN Phong Điền
	17
	5 - 7
	910 - 1.410

	5
	Công ty LN Phú Lộc
	4
	7
	910 - 1.140

	Tổng
	
	55
	
	420 - 1.410


* Nguồn số liệu phục vụ nghiên cứu
Số liệu nghiên cứu của đề tài gồm 65 ô tiêu chuẩn, diện tích ô là 1.000m2 (40m x 25m) được phân bổ vào nội dung nghiên cứu như sau:
Bảng 1.2. Phân bổ số lượng ô tiêu chuẩn phục vụ các nội dung nghiên cứu
	TT
	Nội dung
	Số lượng ÔTC sử dụng
	Tổng

	
	
	Tính toán
	Kiểm nghiệm
	

	1
	Nghiên cứu quy luật cấu trúc đường kính
	55
	
	55

	2
	Nghiên cứu quy luật tương quan H/D
	55
	
	55

	3
	Nghiên cứu quy luật tương quan Dt/D13
	30
	
	30

	4
	Nghiên cứu động thái cấu trúc đường kính
	30
	10
	40

	5
	Nghiên cứu động thái tương quan H/D
	30
	10
	40

	6
	Nghiên cứu động thái tương quan Dt/D13
	30
	10
	40


2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu 
- Mô phỏng động thái Quy luật phân bố số cây theo cỡ đường kính

- Mô phỏng động thái Quy luật tương quan giữa chiều cao với đường kính ngang ngực

- Mô phỏng động thái Quy luật tương quan giữa đường kính tán với đường kính ngang ngực

- Hướng ứng dụng kết quả nghiên cứu 

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Để giải quyết các nội dung nghiên cứu trên, tiến trình nghiên cứu như sau:

- Điều tra thu thập số liệu tại các địa điểm nghiên cứu
- Tổng hợp số liệu và xử lý tính toán các chỉ tiêu điều tra cơ bản
- Nghiên cứu xây dựng mô hình động thái cấu trúc rừng Keo lai
Quy luật cấu trúc đường kính cây rừng

Quy luật tương quan giữa chiều cao với đường kính ngang ngực
Quy luật tương quan giữa đường kính tán với đường kính ngang ngực

- Kiểm tra tính thích ứng của các kết quả nghiên cứu

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Quy luật phân bố số cây theo đường kính

Từ nguồn số liệu điều tra trên ô tiêu chuẩn tạm thời, đo đếm một lần. Bằng các phương pháp xử lý thống kê, đã xác định được dãy trị số N/D cho từng ô tiêu chuẩn. 
Kết quả chỉnh lý tính toán dãy số N/D cho toàn bộ đối tượng nghiên cứu được minh họa tại bảng 3.1.
Bảng 3.1. Kết quả xác định dãy số phân bố số cây theo cỡ đường kính

	Ôtc
	Dãy phân bố số cây theo cỡ đường kính (Ni/di)
	Tổng

	2
	di
	8,64
	10,65
	12,65
	14,66
	16,66
	18,67
	20,67
	22,68
	24,68
	26,69
	
	

	
	n2
	3
	8
	14
	20
	9
	10
	15
	5
	4
	4
	
	92

	4
	di
	7,57
	9,20
	10,84
	12,48
	14,12
	15,75
	17,39
	19,03
	20,67
	
	
	

	
	n4
	3
	9
	28
	12
	14
	5
	3
	1
	4
	
	
	79

	6
	di
	7,37
	8,74
	10,11
	11,48
	12,84
	14,21
	15,58
	16,95
	18,32
	19,69
	
	

	
	n6
	3
	2
	7
	13
	10
	11
	13
	9
	12
	5
	
	85

	10
	di
	10,11
	11,87
	13,63
	15,39
	17,14
	18,90
	20,66
	22,42
	
	
	
	

	
	n10
	5
	4
	8
	7
	3
	7
	5
	3
	
	
	
	42

	14
	di
	10,41
	11,88
	13,35
	14,83
	16,30
	17,77
	19,24
	20,71
	22,18
	
	
	

	
	n14
	2
	5
	3
	9
	6
	5
	9
	6
	7
	
	
	52

	18
	di
	7,67
	8,36
	9,06
	9,75
	10,45
	11,14
	11,84
	12,53
	13,22
	13,92
	14,61
	

	
	n18
	1
	7
	14
	23
	17
	20
	16
	10
	11
	3
	5
	127

	20
	di
	6,87
	7,68
	8,49
	9,30
	10,11
	10,92
	11,73
	12,54
	13,35
	14,16
	14,97
	

	
	n20
	3
	3
	10
	8
	23
	15
	23
	18
	12
	6
	5
	

	23
	di
	6,98
	7,83
	8,68
	9,53
	10,39
	11,24
	12,09
	12,94
	13,79
	14,64
	15,49
	

	
	n23
	2
	7
	10
	19
	26
	29
	17
	16
	7
	3
	1
	137

	25
	di
	6,64
	7,84
	9,03
	10,23
	11,42
	12,61
	13,81
	15,00
	16,19
	17,39
	
	

	
	n25
	1
	7
	14
	13
	17
	16
	15
	7
	8
	1
	
	99

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	di
	7.54
	8.92
	10.31
	11.69
	13.07
	14.46
	15.84
	17.23
	18.61
	20.00
	
	

	
	n55
	1
	2
	6
	8
	15
	24
	18
	11
	8
	4
	
	97


Qua kết quả cho thấy: Các đường thực nghiệm phân bố số cây theo cỡ đường kính là những đường đứt quãng có 1 đỉnh cao nhất hơi lệch về bên trái của dãy số khi sắp xếp cây rừng từ nhỏ đến lớn theo cỡ đường kính. Đã tiến hành xác định các đặc trưng thống kê cho dấu hiệu quan sát là đường kính thân cây rừng, tổng hợp tại bảng 3.2.
Bảng 3.2. Kết quả tính toán một số đặc trưng thống kê cho đường kính
	Ôtc
	Chỉ tiêu thống kê

	
	n
	
[image: image1.wmf]D


	Sd 
	S2
	S
	S%
	P%

	1
	91
	16,50
	0,51
	23,51
	4,85
	29,39
	3,08

	2
	92
	15,88
	0,48
	21,23
	4,61
	29,01
	3,02

	3
	93
	16,38
	0,47
	20,41
	4,52
	27,58
	2,86

	4
	79
	11,70
	0,36
	10,43
	3,23
	27,61
	3,11

	5
	96
	13,80
	0,39
	14,27
	3,78
	27,38
	2,79

	6
	85
	13,68
	0,35
	10,23
	3,20
	23,38
	2,54

	7
	70
	13,74
	0,38
	9,88
	3,14
	22,87
	2,73

	8
	71
	15,09
	0,36
	9,46
	3,08
	20,38
	2,42

	9
	77
	15,12
	0,32
	7,79
	2,79
	18,46
	2,10

	10
	42
	15,11
	0,60
	15,20
	3,90
	25,81
	3,98

	11
	60
	15,03
	0,36
	7,71
	2,78
	18,48
	2,39

	12
	78
	16,37
	0,36
	10,37
	3,22
	19,67
	2,23

	13
	59
	18,22
	0,41
	9,82
	3,13
	17,20
	2,24

	14
	52
	16,47
	0,49
	12,69
	3,56
	21,63
	3,00

	15
	60
	17,87
	0,39
	9,13
	3,02
	16,91
	2,18

	...
	
	
	
	
	
	
	

	55
	97
	14,40
	0,26
	6,78
	2,60
	18,55
	1,88


Sai số của đường kính bình quân, sai tiêu chuẩn hay sai số tuyệt đối khi xác định giá trị bình quân đều nhỏ, hệ số biến động cũng như sai số cho phép hay độ chính xác của công tác đo đếm đường kính thân cây cũng đều nhỏ. Điều đó chứng tỏ rằng các ô tiêu chuẩn là đảm bảo dung lượng nghiên cứu và có độ chính xác khi cần ước lượng thống kê.

Để có thể thấy một cách trực quan về dãy số N/D, đã mô tả trên biểu đồ với trục hoành biểu diễn các cỡ đường kính (di) từ nhỏ đến lớn và trục tung biểu diễn số cây (ni) xuất hiện tương ứng với cỡ đường kính cho dãy N/D của 4 ô tiêu chuẩn tương ứng với 4 lâm phần (đó là các lâm phần 4, 21, 49, 51). Kết quả được minh họa bằng biểu đồ 3.1.
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Biểu đồ 3.1. Biểu đồ phân bố N/D thực nghiệm ô tiêu chuẩn 4, 21, 49, 51
Dãy số phân bố số cây theo các cỡ đường kính thực nghiệm có dạng đường cong 1 đỉnh, độ lệch của đường cong thể hiện ở những mức độ khác nhau và không tuân theo quy luật. Sự phân bố của các cây rừng theo các cỡ đường kính cũng rất phức tạp và không đồng nhất. 
Để mô hình hoá quy luật cấu trúc đường kính đã chọn phân bố Weibull. Dưới đây minh họa cho 3 dãy số N/D thực nghiệm, đại diện cho 3 độ lệch của phân bố N/D, cụ thể: Lệch trái, lệch phải và đối xứng, đó là các dãy số N/D ô tiêu chuẩn số 43, số 47 và ô tiêu chuẩn số 52 thuộc đối tượng nghiên cứu.
Bảng 3.3. Kết quả nắn phân bố N/D thực nghiệm bằng hàm Weibull
	Ôtc
	Tham số
	Kiểm tra sự phù hợp
	Mô hình N/D
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	43
	3,0
	0,004429
	0,50
	11,07
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	47
	2,8
	0,011423
	3,30
	12,59
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	52
	3,8
	0,000503
	5,29
	11,07
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Với ( được chọn tương ứng với các dạng lệch trái ( = 2,8, lệch phải ( = 3,8 và đối xứng ( = 3,0 tương ứng với tham số ( ước lượng được 0,011423; 0,000503 và 0,004429. Kết quả cho
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. Điều đó chứng tỏ rằng vận dụng hàm Weibull cho phép mô phỏng tốt phân bố N/D cho Keo lai thuộc đối tượng nghiên cứu là hợp lý và cho độ chính xác cao.

Có thể mô phỏng một cách trực quan về sự phù hợp của hàm Weibull khi mô tả quy luật cấu trúc đường kính lâm phần thông qua các biểu đồ 3.2.
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Biểu đồ 3.2. Biểu đồ tần số thực nghiệm lâm phần 43, 47, 52
3.2. Quy luật tương quan giữa chiều cao với đường kính thân cây

Để mô tả quy luật tương quan H/D đã tiến hành thử nghiệm các dạng phương trình phổ biến sau đây: (3.1) H = a + bD; (3.2) H = a + blgD; (3.3) LgH = a + bD; (3.4) LgH = a + blgD.
Kết quả thăm dò dạng phương trình toán học mô tả mối quan hệ giữa chiều cao với đường kính thân cây được mô tả tại bảng 3.4.

Bảng 3.4. Kết quả thăm dò dạng phương trình toán học mô tả mối quan hệ giữa

chiều cao thân cây với đường kính thân cây
	TT
	Dạng 
phương trình
	Phương trình 
lập được
	R
	Sy
	S%
	P%

	1
	(3.1)
	H = 3,45 + 0,76D
	0,82
	1,734
	14,01
	1,58

	2
	(3.2)
	H = -11,31 + 22,49lgD
	0,84
	1,626
	13,14
	1,48

	3
	(3.3)
	LgH = 0,76 + 0,03D
	0,78
	0,070
	6,44
	0,72

	4
	(3.4)
	LgH = 0,23 + 0,80lgD
	0,82
	0,064
	5,96
	0,67


Cả 4 dạng phương trình đưa vào thăm dò quan hệ giữa chiều cao với đường kính thân cây là tốt vì: Luôn tồn tại mối quan hệ giữa chiều cao với đường kính ở mức độ chặt chẽ thể hiện ở hệ số tương quan hay hệ số xác định bằng 0,78 (phương trình 3.3) đến 0,84 (phương trình 3.2). Sai tiêu chuẩn của các phương trình hồi quy tính được đều nhỏ, chứng tỏ rằng độ chính xác của các phương trình lập được là cao. 

Kết quả phân tích hồi quy các phương trình tương quan H/D lập được tại bảng 3.4 được minh hoạ tại bảng 3.5.
Bảng 3.5. Kết quả phân tích hồi quy các phương trình mô tả mối quan hệ giữa
chiều cao thân cây với đường kính thân cây
	Dạng PT
	Phương trình 
lập được
	Ta
	Tb(Tr)
	T05(k=n-2)
	H0

	
	
	
	
	
	a
	b

	(3.1)
	H = 3,45 + 0,76D
	4,65
	12,55
	1,99
	H+
	H+

	(3.2)
	H = -11,31 + 22,49lgD
	-6,54
	13,78
	1,99
	H+
	H+

	(3.3)
	LgH = 0,76 + 0,03D
	25,86
	11,03
	1,99
	H+
	H+

	(3.4)
	LgH = 0,23 + 0,80lgD
	3,40
	12,44
	1,99
	H+
	H+


Giá trị tuyệt đối của Ta, Tb, Tr của các phương trình đều lớn hơn T05 tra bảng trong trường hợp phân bố hai chiều, điều đó chứng tỏ các phương trình đều tồn tại trong lô rừng nghiên cứu với mức ý nghĩa ( = 0,05.
Đã tiến hành tính toán sai số tương đối các phương trình tương quan H/D được trình bày tại bảng 3.6.

Bảng 3.6. Kiểm tra sai số tương đối các phương trình tương quan H/D
	Dạng PT
	Phương trình 
lập được
	Sai số tương đối ((%)

	
	
	Lớn nhất
	Bình quân
	Nhỏ nhất

	(3.1)
	H = 3,45 + 0,76D
	39,42
	11,34
	0,02

	(3.2)
	H = -11,31 + 22,49lgD
	40,71
	10,51
	0,08

	(3.3)
	LgH = 0,76 + 0,03D
	41,76
	12,00
	0,51

	(3.4)
	LgH = 0,23 + 0,80lgD
	37,94
	11,53
	0,13


Sai số của các phương trình là tương đối nhỏ và gần nhau. Vì vậy, qua phân tích các điều kiện trên kết hợp với kiểm nghiệm sai số tương đối của phương trình cho phép khẳng định chọn phương trình (3.2) để nghiên cứu là thích hợp.

Tiến hành lập và phân tích hồi quy phương trình (3.2) cho 55 ô tiêu chuẩn đo đếm một lần đại diện cho 55 lô rừng Keo lai trên các điều kiện lập địa khác nhau, ở các tuổi khác nhau, mật độ trồng rừng cũng như mật độ hiện còn tại các địa phương khác nhau cho thấy: 100% trường hợp giá trị tuyệt đối của Tb và Tr đều lớn hơn T05 tra bảng, tức tham số hồi quy b và hệ số tương quan r của các phương trình đều tồn tại trong tổng thể và 23/55 ô thí nghiệm (chiếm 41,82%) giá trị tuyệt đối của Ta lớn hơn T05 tra bảng. 

Hệ số tương quan tính được đều ở mức tương đối chặt chẽ đến rất chặt chẽ, thấp nhất là 0,51 (rơi vào lâm phần 42) và cao nhất là 0,84 (rơi vào lâm phần 4 và 35). Các sai số của phương trình lập được nằm trong khoảng (0,50 - 3,00), điều đó chứng tỏ tính thích ứng của các phương trình. Như vậy việc sử dụng phương trình lôgarit một chiều để mô tả quy luật tương quan giữa chiều cao với đường kính thân cây là hợp lý và có cơ sở khoa học.

Để xem xét khả năng thành lập phương trình bình quân chung mô tả mối quan hệ giữa chiều cao với đường kính thân cây, đã tiến hành kiểm tra thuần nhất 55 phương trình lập được. Kết quả tính toán cho thấy
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 (với bậc tự do k = n - 1), chứng tỏ rằng chưa có cơ sở khoa học để thiết lập được một phương trình bình quân chung, biểu thị quan hệ H/D cho toàn bộ các lâm phần. Vì thế mỗi lâm phần Keo lai ngoài thực tế cần thiết phải thiết lập một phương trình tương quan H/D và sử dụng riêng cho lâm phần đó trong việc tính toán các nhân tố điều tra cơ bản cho lâm phần.

3.3. Quy luật tương quan giữa đường kính tán với đường kính ngang ngực


Từ tài liệu điều tra 30 ô tiêu chuẩn điển hình có số cây đo đường kính tán, tiến hành chỉnh lý và xác lập phương trình tương quan Dt/D13 theo dạng phương trình tuyến tính đường thẳng Dt = a + bD13.
Kết quả lập và phân tích hồi quy các phương trình Dt/D13 cho thấy: 100% trường hợp giá trị tuyệt đối của Tb và Tr đều lớn hơn T05 tra bảng, tức tham số hồi quy b và hệ số tương quan r của các phương trình đều tồn tại trong tổng thể. 
Hệ số tương quan tính được đều ở mức tương đối chặt chẽ đến rất chặt chẽ, thấp nhất là 0,50 và cao nhất là 0,73. Các sai số của phương trình lập được nằm trong khoảng (0,45 - 1,05), điều đó chứng tỏ tính thích ứng của các phương trình. Như vậy việc sử dụng phương trình Dt = a + bD13 để mô tả quy luật tương quan đường kính tán với đường kính ngang ngực là hợp lý và có cơ sở khoa học. Kết quả kiểm tra thuần nhất các phương trình tương quan Dt/D13 cho thấy
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 (với bậc tự do k = n - 1), Hiện tại chưa có cơ sở khoa học để thiết lập được một phương trình bình quân chung, biểu thị quan hệ Dt/D13 cho toàn bộ các lâm phần. Nói cách khác, chỉ có thể sử dụng phương trình biểu thị quan hệ Dt/D13 cho từng lâm phần. 

3.3. Xây dựng mô hình động thái cấu trúc rừng trồng Keo lai
3.3.1. Mô hình động thái phân bố số cây theo cỡ đường kính

* Quy luật biến đổi của tham số (

Theo mô hình phân bố N/D ở trạng thái tĩnh gồm: Hàm phân bố Weibull với hai tham số ( và ( xác định theo phương trình:
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Từ nguồn số liệu trên 40 ô tiêu chuẩn, đã lấy ngẫu nhiên 30 ô để nghiên cứu xác định tham số (. Với mỗi tham số ( xác định được sẽ có một tham số ( tương ứng. Kết quả là:
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(3.5)

Với hệ số tương quan r = 0,75.

Việc kiểm tra ( được thực hiện như sau: Dùng tài liệu 10 ô tiêu chuẩn không tham gia lập phương trình (3.5), xác định ( theo phương trình này rồi tính ( theo công thức: 
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(3.6)
từ đó có hàm Weibull lý thuyết. Kiểm tra hàm lý thuyết theo tiêu chuẩn
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Kết quả cho thấy: 

+ Khi P = 0,95 thì có đến 8/10 ô kiểm tra giả thuyết được chấp nhận.

+ Nếu dùng P = 0,99 thì toàn bộ số lần kiểm tra đều không có sai dị rõ rệt giữa hàm lý thuyết và thực nghiệm khi sử dụng ( tính theo phương trình (3.5).
Từ đó có thể kết luận: Phương trình (3.5) cho phép xác định nhanh và khách quan tham số ( của hàm Weibull cho lâm phần Keo lai thuộc đối tượng nghiên cứu. 
* Quy luật biến đổi của tham số (


Trong hàm Weibull tham số ( đặc trưng cho độ nhọn nên phụ thuộc vào phạm vi biến động đường kính. Mặt khác theo công thức (3.6), ( lại phụ thuộc vào (, Xi và tần số Ft. Để tìm quy luật chúng tôi giả thuyết rằng: Các phân bố thực nghiệm có cùng ( và Rd sẽ có trị số ( như nhau, tức là cùng một phân bố lý thuyết. 
Từ nguồn số liệu trên 44 ô tiêu chuẩn đã lấy ngẫu nhiên 30 để tính toán xác định tham số (. Kết quả xác lập được phương trình:
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(3.7)

Với hệ số tương quan của phương trình R = 0,99. Chúng tôi sử dụng phương trình (3.7) để xác định tham số ( cho những tính toán sau này.
Để so sánh giữa ( tính từ phương trình (3.7) với ( xác định theo phương pháp tối ưu hợp lý (công thức 3.6), đã tiến hành so sánh ở 10 ô tiêu chuẩn không tham gia vào quá trình tính toán. Kết quả cho thấy sự sai khác giữa hai giá trị là không rõ rệt. Vì vậy có thể dùng phương trình (3.7) để xác định nhanh tham số ( trong thực tiễn.
3.3.2. Mô hình động thái đường cong chiều cao lâm phần

Đường cong chiều cao được dùng rất rộng rãi trong thực tiễn để xác định các loại chiều cao bình quân và thậm chí chiều cao của từng cây rừng. Để có một đường cong chiều cao cho một lâm phần (hay lô rừng), phải đo đường kính và chiều cao của một số lượng đủ lớn cây trong lô rừng đó. Đưa tài liệu lên biểu đồ thành đám mây điểm rồi dùng tay dẫn một đường trung bình qua đám mây điểm đó. Tiếp theo phải tính toán kiểm tra sai số của đường cong vừa vẽ theo kỹ thuật chuyên dụng trong điều tra rừng. Việc làm kể trên rất tốn thời gian, công sức và ngay cả một điều tra viên có kinh nghiệm cũng không tránh khỏi sai số do yếu tố chủ quan gây nên. Có thể khắc phục nhược điểm này bằng cách ứng dụng mô hình tương quan H/D ở trạng thái tĩnh. Các bước hành như sau:

+ Xác định chiều cao bình quân Weise (hw) (Si).

+ Xác định chiều cao và đường kính cây trung tâm về tiết diện (hg, dg)

+ Từ các đại lượng đã biết, tính b theo phương trình:
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(3.8)

Phương trình này có hệ số tương quan R = 0,68; ta’ = 13,34; tb’ = -4,96; t05 = 2,05. Qua đó cho ta thấy tương quan giữa b và Si là tương đối chặt đồng thời các tham số ta’ và tb’ tồn tại trong tổng thể.



còn a được tính:
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(3.9)

Trong đó:



hg: Chiều cao cây trung tâm về tiết diện



dg: Đường kính cây trung tâm về tiết diện
Thay vào dạng tương quan: H = a + blgD


ta được:  
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(3.10)

Kiểm tra phương pháp này cũng là kiểm tra mô hình tương quan H/D ở trạng thái tĩnh được tiến hành như sau: (+) Sử dụng tài liệu 10 ô tiêu chuẩn không tham gia xây dựng mô hình làm đối tượng kiểm tra. (+) Xác lập mô hình đường cong chiều cao cho từng ô bằng phương pháp đã nêu ở trên. Từ mô hình tính chiều cao bình quân cho mỗi cỡ kính rồi so với trị số thực của từng ô. Sai lệch được biểu thị bằng trị số tương đối (%).

Kết quả cho thấy sai dị giữa hai loại chiều cao này là rất nhỏ (
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). Qua đó cho thấy độ chính xác của mô hình (3.10) vừa lập được.
3.3.3. Mô hình động thái tương quan giữa đường kính tán với đường kính ngang ngực


Mô hình tương quan Dt/D13 ở trạng thái tĩnh cho phép xác lập phương trình ở một thời điểm nào đó. Tuy nhiên theo thời gian kích thước cây rừng thay đổi nên đường kính thân cây và đường kính tán cây cũng thay đổi theo. Để có cơ sở cho việc xử lý lâm sinh trong quá trình nuoi dưỡng tỉa thưa rừng cần thiết phải nghiên cứu động thái của quy luật này.


Từ tài liệu thực nghiệm đã phát hiện b có xu hướng liên hệ với Si. Kết quả tính toán hệ số góc cho thấy mối liên hệ tỷ lệ nghịch giữa b với Si theo dạng:
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Dùng tài liệu 30 phương trình tương đương với 30 ô tiêu chuẩn đã tính toán dạng (3.10) và thu được kết quả sau:
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(3.12)

Phương trình có hệ số tương quan R = 0,72; ta0 = -2,10; ta1 = 5,49; t05 = 2,05. Điều đó chứng tỏ các tham số ta0 và ta1 tồn tại đồng thời giữa b và Si có mối tương quan chặt.

Tham số a của phương trình được tính theo công thức:
a = dgt - b.dg







(3.13)

Với:  dgt là đường kính tán bình quân của lâm phần.
                  dg là đường kính bình quân của lâm phần.
4. MỘT SỐ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Ứng dụng kết quả nghiên cứu quy luật cấu trúc đường kính lâm phần 
Từ kết quả nghiên cứu quy luật này, cho phép xác định các nhân tố điều tra cơ bản của lâm phần ở thời điểm hiện tại như: Mật độ, tổng diện ngang, trữ lượng, các loại đường kính bình quân, các loại chiều cao bình quân, tổng diện tích tán.

Từ kết quả nghiên cứu động thái phân bố N/D, giúp cho việc điều chỉnh mật độ theo hướng có lợi. Ở các giai đoạn tuổi khác nhau thì dãy phân bố N/D cũng khác nhau, đồng thời các đại lượng dm, dM, d cũng khác nhau. Sự biến động của các đại lượng này kéo theo sự biến động của r và R, từ đó các giá trị (, ( cũng thay đổi theo và do đó tần suất (Pi) cũng thay đổi. Qua đó có thể dự đoán được sự biến đổi của dãy N/D theo các giai đoạn tuổi khác nhau.
Có thể xác định nhanh dãy phân bố số cây theo đường kính ngoài thực tế như sau:
- Đo đường kính cây nhỏ nhất (dm), lớn nhất (dM) của lô rừng. Kinh nghiệm cho thấy sau vài phút quan sát, điều tra viên có thể nhanh chóng tìm ra hai loại cây này ngoài thực địa.
- Chọn và đo đường kính một số cây trung bình (thường không quá 10 cây) từ đó tính nhanh đường kính bình quân theo công thức:
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(3.14)

Với: d1, d2,..., dn là đường kính của từng cây trung bình
                  n là số cây chọn để đo đường kính


- Xác định mật độ của lô rừng


- Từ dm, dM và dg sẽ tính được rd (r = dg - dm) và Rd (R = dM - dm)


- Từ rd và Rd tính ( theo công thức (3.5). Từ Rd, (, tra bảng tính sẵn sẽ tính được phần trăm số cây (n​i%) theo cỡ kính.

- Nhân mật độ với n​i% sẽ được số cây tương ứng với từng cỡ đường kính.
Tóm lại: Quy luật phân bố số cây theo đường kính là một trong những quy luật cấu trúc cơ bản nhất của lâm phần. Vì vậy, nó là nội dung chính trong điều tra lâm phần.
4.2. Ứng dụng kết quả nghiên cứu quy luật tương quan giữa chiều cao với đường kính thân cây


Đây cũng là một quy luật cấu trúc cơ bản và quan trọng của lâm phần. Việc nghiên cứu tìm hiểu và nắm vững quy luật này có ý nghĩa lớn trong công tác điều tra, kinh doanh và nuôi dưỡng rừng. Từ phương trình tương quan H/D và dãy trị số N/D cho phép xác định các loại cây tiêu chuẩn. Thông qua giải tích cây tiêu chuẩn xác định được sinh trưởng, tăng trưởng, sinh khối... Ngoài ra, tương quan H/D còn là cơ sở để phân chia cấp năng suất của rừng.

* Xác định các loại cây tiêu chuẩn theo lý thuyết và cây tiêu chuẩn ngoài thực địa

Trong thực tế hiếm khi cây lý thuyết và cây thực tế như nhau. Vì vậy, để xác định cây tiêu chuẩn ngoài thực tế, trên ô mẫu nghiên cứu điều tra rừng cho phép sai số xác định kích thước về đường kính và chiều cao vút ngọn là (
[image: image29.wmf]±

10%). Tuỳ theo mục đích nghiên cứu khác nhau mà lựa chọn cây bình quân khác nhau. 

Trên cơ sở cây bình quân, tiến hành chặt hạ giải tích, cho phép tính toán được các loại lượng tăng trưởng, nghiên cứu quy luật sinh trưởng cho từng đại lượng đường kính, chiều cao, thể tích... và hơn thế nữa, cho phép xác định tốc độ tăng trưởng tối đa và xác định chu kỳ kinh doanh cho loài cây. 

* Dự đoán phương trình đường cong chiều cao lâm phần theo các giai đoạn tuổi khác nhau
Chiều cao lâm phần có quan hệ với nhân tố điều tra (tuổi lâm phần). Vì vậy ở các giai đoạn tuổi khác nhau thì chiều cao cũng khác nhau. Do đó khi tuổi lâm phần thay đổi thì chiều cao hw (Si) cũng thay đổi, kéo theo sự thay đổi của của tham số b và a ở phương trình (3.8) và (3.9). Ứng với mỗi tham số b, a khác nhau sẽ có phương trình đường cong chiều cao khác nhau.
4.3. Ứng dụng kết quả nghiên cứu quy luật tương quan giữa đường kính tán với đường kính ngang ngực
* Xác định tổng diện tích tán rừng

Từ kết quả nghiên cứu quy luật Dt/D13 trình bày ở phần 3.3, thì tổng diện tích tán được tính nhanh như sau:
- Vận dụng kết quả xác định nhanh dãy N/D cho lô rừng.

- Xác định nhanh các tham số của phương trình Dt/D13 theo công thức (3.11), (3.13).
- Từ cỡ kính và tương quan Dt/D13 tính đường kính tán bình quân của cỡ đường kính đó, tiếp đến là diện tích tán bình quân của một số cây thuộc cỡ kính đó.

- Nhân số cây của cỡ kính với diện tích tán bình quân một cây thuộc cỡ kính ấy sẽ được tổng diện tích tán của cỡ kính.
- Cộng tổng diện tích tán các cỡ kính sẽ được diện tích tán rừng.

* Dự đoán phương trình Dt/D13 lâm phần theo các giai đoạn tuổi khác nhau

Cũng như chiều cao lâm phần, khi tuổi lâm phần thay đổi thì Si cũng thay đổi theo, kéo theo tham số b tính theo phương trình (3.11) thay đổi và do đó tham số a tính theo phương trình (3.13) thay đổi. Ứng với mỗi tham số a, b ở các giai đoạn tuổi sẽ có phương trình Dt/D13 tương ứng.
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RESEARCH ON STRUCTURAL DYNAMICS AS A BASIS FOR YIELD FORECASTING OF ACACIA HYBRID IN THUA THIEN HUE PROVINCE

Nguyen Duy Phong, Hoang Van Duong
College of Agriculture and Forestry, Hue University

Abstract
Acacia hybrid is considered as a typical and multi-effect in the Forestry Plantations and has been planted in a large scale in Thua Thien Hue. However, studies on structural dynamics of Acacia hybrid plantation are still limited. The study has successfully established the structural dynamics with three rules on the basic forest stand of Acacia hybrid. There are the rule of the apportion between the numbers of trees and their diameters (N/D rule); the rule of the correlation between the hight of the tree and its diameters (H/D rule); and the rule of the correlation the horizontal dimension of the canopy and the diameter breast height (Dt/D13 rule). The study ensures its significance as well as the yield forecast at different periods during the Acacia hybrid business in Thua Thien Hue.
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